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	DANH SÁCH HỌC SINH 

	Lớp 1B NĂM HỌC 2026-2027, GVCN: PHẠM THỊ NGỌC BÍCH: SĐT:( 0917493560)


	TT
	Họ và tên HS
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi ở

(Thôn, xã)
	Giới tính
	Ghi chú (**)

	1
	Trần Ngọc Khánh An
	02/07/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nữ
	

	2
	Trần Ngọc Huyền Anh
	07/04/2020
	Thôn: An Long
	Nữ
	

	3
	Võ Nguyễn Quỳnh Anh
	30/10/2020
	KDC: Phú Điền
	Nữ
	

	4
	Tạ Công Gia Bảo
	20/12/2020
	Thôn: An Long
	Nam
	

	5
	Lê Nguyễn Thùy Dung
	16/02/2020
	Thôn: An Long
	Nứ
	

	6
	Nguyễn Ngọc Kim Dung
	10/03/2020
	Thôn: An Long
	Nữ
	

	7
	Đặng Mỹ Duyên
	14/09/2020
	Thôn: An Long
	Nữ
	

	8
	Phan Nguyễn Tấn Đạt
	09/04/2020
	Thôn: An Long
	Nam
	

	9
	Nguyễn Đoàn Đăng Đạt
	14/07/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nam
	

	10
	Nguyễn Ngọc Hân
	06/04/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nữ
	

	11
	Phan Đặng Gia Huy
	15/05/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nam
	

	12
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	26/10/2020
	Thôn Hiệp Phổ Trung
	Nam
	

	13
	Phan Chí Kiên
	01/09/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nam
	

	14
	Nguyễn Trung Kiên
	04/01/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nam
	

	15
	Trịnh Ngọc Quang Khải 
	13/08/2020
	KDC Phú Điền
	Nam
	

	16
	Trần Quang Khải 
	05/10/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nam
	

	17
	Nguyễn Quang Khải
	29/05/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nam
	

	18
	Bùi Trần Gia Khánh
	25/04/2020
	Thôn: An Long
	Nam
	

	19
	Võ Nguyễn Hương Ly
	28/02/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nữ
	

	20
	Phan Thị Gia Linh
	08/11/2020
	Thôn: An Long
	Nứ
	

	21
	Phạm Ngọc Hà My
	01/11/2020
	Thôn: An Long
	Nữ
	

	22
	Trần Thùy Diệu My
	27/03/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nữ
	

	23
	Đặng Quỳnh Như
	18/11/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nữ
	

	24
	Nguyễn Đặng Thiện Nhân
	15/02/2020
	Thôn An Hòa Nam
	Nam
	

	25
	Nguyễn Hồ An Nhiên
	31/01/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nữ
	

	26
	Trần Phạm An Nhiên
	25/05/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nữ
	

	27
	Phan Khánh Ngọc
	19/03/2020
	Thôn: An Long
	Nữ
	

	28
	Lê Nguyễn Bảo Ngọc
	04/10/2020
	Thôn: An Long
	Nữ
	

	29
	Nguyễn Hồng Ngọc
	18/01/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nữ
	

	30
	Huỳnh Gia Phát
	28/01/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nam
	

	31
	Nguyễn Thanh Phúc
	27/07//2020
	Thôn: An Long
	Nữ
	

	32
	Mai Thị Mỹ Phương
	26/02/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nữ
	

	33
	Trần Thị Quỳnh Thư
	19/06/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nữ
	

	34
	Nguyễn Phước Thịnh
	11/09/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nam
	

	35
	Nguyễn Hoàng Thịnh
	19/10/2020
	Thôn: An Long
	Nam
	

	36
	Huỳnh Quốc Thịnh
	18/06/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nam
	

	37
	Lê Phạm Bảo Trân
	16/01/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nữ
	

	38
	Nguyễn Trần Tấn Trọng
	20/01/2020
	Thôn Tân Hội-NT
	Nam
	

	39
	Lê Ngọc Viên
	13/01/2020
	Thôn: Hòa Chánh
	Nam
	

	40
	Lê Nguyễn Như Ý
	07/10/2020
	Thôn: An Long
	Nữ
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